Tập bài giảng toán 3A                                    Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh



CHƯƠNG I.  DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
                             §1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC
I. Phương pháp quy nạp toán học:
Nếu chứng minh mệnnh đề chứa biến A(n) là một mệnh đề đúng với mọi giá trị nguyên
dương n, ta thực hiện như sau:
 Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với n = 1.
 Bước 2: Giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương n = k tuỳ ý (k  1), chứng minh rằng mệnh đề đúng với n = k + 1.
Chú ý: Nếu phải chứng minh mệnh đề A(n) là đúng  với mọi số nguyên dương n  p thì:
	+ Ở bước 1, ta phải kiểm tra mệnh đề đúng với n = p;
	+ Ở bước 2, ta giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương bất kì n = k  p và phải chứng minh mệnh đề đúng vớ n = k + 1.

II.Bài tập áp dụng:

Bài tập 1: Chứng minh: 
                      Giải

Bước 1: Khi n = 1, vế trái chỉ có một số hạng bằng 1, vế phải bằng , vậy hệ thức (1) đúng.

Bước 2: Giả sử đẳng thức đúng với , nghĩa là:

				 (giả thiết quy nạp)
Ta chứng minh (1) cũng đúng với n = k + 1, tức là:

				
Thật vậy, từ giả thiết quy nạp ta có:

vế trái của (*):= vế phải của (*)

Vậy hệ thức (1) đúng với mọi.

Bài tập 2: Chứng minh rằng với mọi  chia hết cho 6.
                                       Giải
Với n =1, ta có: + 11.1 = 12 chia hết cho 6.
Ta phải chứng minh tính chất đúng với n = k+1. Thật vậy:

            .



Vì chia hết cho 6 và là số chẵn nên chia hết cho 6.

 chia hết cho 6 hay tính chất đúng với n= k+1.

Vậy tính chất trên đúng với mọi .

                                                  BÀI TẬP:

Baøi 1: Chứng minh rằng với mọi n  N*, ta có:


a) 1 + 2 + … + n = 		b)


c) 		d) 

e) 

f)
Baøi 2: Chứng minh rằng với mọi n  N*, ta có:


a) 	(n  3)				b) 


c)   (n  2)		d) 


e) 	f)    (n > 1)
Baøi 3: Chứng minh rằng với mọi n  N*, ta có:


a)  chia hết cho 6.		b)   chia hết cho 3.


c)  chia hết cho 5.		d)  chia hết cho 3.


e)  chia hết cho 7.			f)  chia hết cho 6.


§ 2. DÃY SỐ
I. Định nghĩa:
1. Định nghĩa dãy số

							
Dạng khai triển:   (un) = u1, u2, …, un, …
2. Định nghĩa dãy số hữu hạn:

Mỗi hàm số u xác định trên tập được gọi là một dãy số hữu hạn.

II. Cách cho một dãy số:
1. Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát:

 Ví dụ: Cho dãy số (un) với 

có dạng khai triển là  
2. Dãy số cho bằng phương pháp mô tả:
Ví dụ: Số π là số thập phân vô hạn không tuần hoàn π = 3,141 592 653 589 …
Nếu dãy số (un) với un là giá trị gần đúng thiếu của π với sai số tuyệt đối 10-n thì 
u1 = 3,1; u2 = 3,14; u3 = 3,141, … đó là dãy số được cho bằng phương pháp mô tả.
3. Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi:
- Cho số hạng đầu ( hay vài số hạng đầu)
- Cho hệ thức truy hồi, tức là hệ thức biểu thị số hạng thứ n qua số hạng (hay vài số hạng) đứng trước nó.
III. Biểu diễn hình học của dãy số:
Vì dãy số là một hàm số trên N* nên ta có thể biễu diễn dãy số bằng đồ thị. Khi đó trong mặt phẳng tọa độ, dãy số được biễu diễn bằng các điểm có tọa độ (n;un).
IV. Dãy số tăng, dãy số giảm và dãy số bị chặn:
1. Dãy số tăng, dãy số giảm
	  (un) là dãy số tăng 	 un+1 > un với mọi n  N*.
						 un+1 – un > 0 Với mọi n  N*

                                             với mọi n  N*  ( un > 0).
	  (un) là  dãy số giảm 	 un+1 < un với mọi n  N*.
						 un+1 – un< 0 với mọi n  N* 

                                              với mọi n  N*  (un > 0).
2. Dãy số bị chặn

	  (un) là dãy số bị  chặn trên   M  : un  M, n  N*.

	  (un) là dãy số bị chặn dưới  m  : un  m, n  N*.

	  (un) là dãy số bị  chặn  m, M  : m  un  M, n  N*.

 Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Viết năm số hạng đầu của dãy số () cho bởi công thức:

                      
                                    Giải





; ; ; ; 	
Bài tập 2: Tìm số hạng tổng quát của dãy số:


       	
       

       
                                             Giải
a) Ta thấy: 

 



	Vậy 	dãy  có số hạng tổng quát: .

b) Ta thấy  


 Vậy dãy có số hạng tổng quát 
BÀI TẬP
Baøi 1: Hãy viết 5 số hạng đầu của dãy số  (un) cho bởi:



a) 			b) 		c) 



d) 			e) 		f) 
Baøi 2: Hãy viết 5 số hạng đầu của dãy số (un) cho bởi:


a) 	b) 


c) 		d) 
Baøi 3: Hãy viết 5 số hạng đầu của dãy số (un), dự đóan công thức số hạng tổng quát un và chứng minh công thức đó bằng qui nạp:


a) 		b) 	

c) 


d) 	e) 	


e),
Baøi 4: Xét tính tăng, giảm của các dãy số (un) cho bởi:



a) 			b) 			c) 



d) 		e) 		f) 
Baøi 5: Xét tính bị chặn trên, bị chặn dưới, bị chặn của các dãy số (un) cho bởi:



a) 			b) 		c) 



d) 	e) 	        f) 











§3. CẤP SỐ CỘNG

 Kiến thức cần nhớ
I. Định nghĩa:(un) là  cấp số cộng  un+1 = un + d, n  N*	(d: công sai)

II. Số hạng tổng quát:		 	với n  2

III. Tính chất các số hạng:			với k  2
IV. Tổng n số hạng đầu tiên:


 = 

Bài tập áp dụng:

Bài tập 1: Xác định cấp số cộng (un) biết:


                      Giải

Ta có: 

Lấy (2) trừ đi (1): 4d =16d=4.


Thế vào (1): 3. Vậy 3, d=4.

BÀI TẬP
Baøi 1: Trong các dãy số (un) dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng, khi đó cho biết số hạng đầu và công sai của nó:


a) un = 3n – 7			b) 			c) 



d) 			e) 			f) 
Baøi 2: Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng, biết:



a) 		b) 		c) 



d) 			e) 		f) 
Baøi 3: a) Giữa các số 7 và 35 hãy đặt thêm 6 số nữa để được một cấp số cộng.
b) Giữa các số 4 và 67 hãy đăt thêm 20 số nữa để được một cấp số cộng.
Baøi 4: a) Tìm 3 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết tổng của chúng là 27 và tổng các bình phương của chúng là 293.
    b) Tìm 4 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết tổng của chúng bằng 22 và tổng các bình phương của chúng bằng 66.
Baøi 5: a) Ba góc của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng. Tìm số đo các góc đó.
b) Số đo các góc của một đa giác lồi có 9 cạnh lập thành một cấp số cộng có công sai d = 30. Tìm số đo của các góc đó.
c) Số đo các góc của một tứ giác lồi lập thành một cấp số cộng và góc lớn nhất gấp 5 lần góc nhỏ nhất. Tìm số đo các góc đó.
Baøi 6: Chứng minh rằng nếu 3 số a, b, c lập thành một cấp số cộng thì các số x, y, z cũng lập thành một cấp số cộng, với:

a) 		

b) 
Baøi 7: Tìm x để 3 số a, b, c lập thành một cấp số cộng, với:


a) 	b) 


§4. CẤP SỐ NHÂN

Kiến thức cần nhớ

I. Định nghĩa:(un) là cấp số nhân  un+1 = un.q   với n  N*	(q: công bội)

II. Số hạng tổng quát:				với n  2

III. Tính chất các số hạng:				với k  2

IV. Tổng n số hạng đầu tiên:		
Bài tập áp dụng:
Bài tập 1: Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân

                              
                                                   Giải

Ta có: 
Chia (2) cho (1) ta có: q= 2.

Thế vào (1) ta có: .

Vậy.
BÀI TẬP
Baøi 1: Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân, biết:



a) 		b) 		c) 



d)   e) 	f) 
Baøi 2: a) Giữa các số 160 và 5 hãy chèn vào 4 số nữa để tạo thành một cấp số nhân.
     b) Giữa các số 243 và 1 hãy đặt thêm 4 số nữa để tạo thành một cấp số nhân.
Baøi 3: Tìm 3 số hạng liên tiếp của một cấp số nhân biết tổng của chúng là 19 và tích là 216.
Baøi 4: a) Tìm số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng công bội là 3, tổng số các số hạng là 728 và số hạng cuối là 486.
     b) Tìm công bội của một cấp số nhân có số hạng đầu là 7, số hạng cuối là 448 và tổng số các số hạng là 889.
Baøi 5: a) Tìm 4 góc của một tứ giác, biết rằng các góc đó lập thành một cấp số nhân và góc cuối gấp 9 lần góc thứ hai.
b) Độ dài các cạnh của ABC lập thành một cấp số nhân. 
Chứng minh rằng ABC có hai góc không quá 600.
Baøi 6: Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, trong đó số hạng thứ hai nhỏ hơn số hạng thứ nhất 35, còn số hạng thứ ba lớn hơn số hạng thứ tư 560.
Baøi 7: Số số hạng của một cấp số nhân là một số chẵn. Tổng tất cả các số hạng của nó lớn gấp 3 lần tổng các số hạng có chỉ số lẻ. Xác định công bội của cấp số đó.
Baøi 8: 
Tìm 4 số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng tổng 3 số hạng đầu là, đồng thời theo thứ tự chúng là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng.
Baøi 9: Tìm 3 số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng khi tăng số thứ hai thêm 2 thì các số đó tạo thành một cấp số cộng, còn nếu sau đó tăng số cuối thêm 9 thì chúng lại lập thành một cấp số nhân.
Baøi 10: Tìm 4 số trong đó ba số đầu là ba số hạng kế tiếp của một cấp số nhân, còn ba số sau là ba số hạng kế tiếp của một cấp số cộng; tổng hai số đầu và cuối bằng 32, tổng hai số giữa bằng 24.
Baøi 11: Tìm các số dương a và b sao cho a, a + 2b, 2a + b lập thành một cấp số cộng và (b + 1)2, ab + 5, (a + 1)2 lập thành một cấp số nhân.
Baøi 12: 
Chứng minh rằng nếu 3 số  lập thành một cấp số cộng thì 3 số x, y, z lập thành một cấp số nhân.


ÔN TẬP CHƯƠNG I
Bài 1: Cho dãy số (un), biết u1= 2, un+1= 2u1-1 (với n ≥ 1)
a) Viết năm số hạng đầu của dãy số.
b) Chứng minh un= 2n-1 +1 bằng phương pháp quy nạp.
Bài 2: Tìm số hạng đầu  u1 và công sai d của các cấp số cộng (un), biết:
a) 
 
b) 

Bài 3: Tìm số hạng đầu  u1 và công bội q của các cấp số nhân (un), biết:
a) 

b) 

c) 
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Tổ Toán – Khoa khoa học cơ bản	Trang 5


oleObject1.bin

oleObject47.bin

image46.wmf
5

5

55

31

21

u

==

-


oleObject48.bin

image47.wmf
n

a)(u):1;2;4;8;16.


oleObject49.bin

image48.wmf
1

n

n1n

u3

b)(u):

u2u

+

ì

=

ï

í

=

ï

î


oleObject50.bin

image49.wmf
1121314151n1

12345n

u12;u22;u42;u82;u162u2

------

==========Þ=


oleObject51.bin

image50.wmf
(

)

n

u


image2.wmf
2

1


oleObject52.bin

image51.wmf
n1

n

2

u

-

=


oleObject53.bin

image52.wmf
123

1213243

u3;u2u2.33.2;u2u2.63.2;u2u2.123.2

==========


oleObject54.bin

image53.wmf
(

)

n

u


oleObject55.bin

image54.wmf
n1

n

u3.2

-

=


oleObject56.bin

image55.wmf
2

2

21

1

n

n

u

n

-

=

+


oleObject2.bin

oleObject57.bin

image56.wmf
(1)

21

n

n

n

u

n

+-

=

+


oleObject58.bin

image57.wmf
2

1

1

n

n

u

n

-

=

+


oleObject59.bin

image58.wmf
1

3

n

n

u

æö

=-

ç÷

èø


oleObject60.bin

image59.wmf
2

cos

n

unn

=+


oleObject61.bin

image60.wmf
(1)!

2

n

n

n

u

+

=


image3.wmf
=³

1

nk


oleObject62.bin

image61.wmf
(

)

11

1

2,1

3

nn

uuu

+

==+


oleObject63.bin

image62.wmf
1221

15,9,

nnn

uuuuu

++

===-


oleObject64.bin

image63.wmf
11

2

2

0,

1

n

n

uu

u

+

==

+


oleObject65.bin

image64.wmf
1221

1,2,2

nnn

uuuuu

++

==-=-


oleObject66.bin

image65.wmf
11

1,23

nn

uuu

+

==+


oleObject3.bin

oleObject67.bin

image66.wmf
2

11

3,1

nn

uuu

+

==+


oleObject68.bin

image67.wmf
11

3,2

nn

uuu

+

==


oleObject69.bin

image68.wmf
11

1,21

nn

uuu

+

=-=+


oleObject70.bin

image69.wmf
11

1,7

nn

uuu

+

==+


oleObject71.bin

image70.wmf
1

5

4

u

=


image4.wmf
++++-=

2

135...(21)

kk


oleObject72.bin

image71.wmf
2

1

1

+

=

+

n

n

u

u


oleObject73.bin

image72.wmf
21

32

n

n

u

n

+

=

-


oleObject74.bin

image73.wmf
41

45

n

n

n

u

-

=

+


oleObject75.bin

image74.wmf
(1)

2

n

n

u

n

-

=

+


oleObject76.bin

image75.wmf
2

2

1

1

n

nn

u

n

++

=

+


oleObject4.bin

oleObject77.bin

image76.wmf
2

cos

n

unn

=+


oleObject78.bin

image77.wmf
2

n

n

u

n

-

=


oleObject79.bin

image78.wmf
23

2

n

n

u

n

+

=

+


oleObject80.bin

image79.wmf
1

(1)

n

u

nn

=

+


oleObject81.bin

image80.wmf
2

4

n

un

=+


image5.wmf
++++-++-=+

2

135...(21)[2(1)1](1)   (*)

kkk


oleObject82.bin

image81.wmf
2

2

2

1

n

nn

u

nn

+

=

++


oleObject83.bin

image82.wmf
2

2

n

n

u

nnn

=

++


oleObject84.bin

image83.wmf
(1)cos

2

n

n

u

n

=-

p


oleObject85.bin

image84.wmf
1

(1)

n

uund

=+-


oleObject86.bin

image85.wmf
11

2

kk

k

uu

u

-+

+

=


oleObject5.bin

oleObject87.bin

image86.wmf
1

12

()

...

2

n

nn

nuu

Suuu

+

=+++=


oleObject88.bin

image87.wmf
1

2(1)

2

nund

éù

+-

ëû


oleObject89.bin

image88.wmf
59

u19;u35

==


oleObject90.bin

image89.wmf
5

1

9

1

u19

u4d19(1)

u35

u8d35(2)

ì

ì

=

+=

ïï

Û

íí

=

+=

ï

ï

î

î


oleObject91.bin

image90.wmf
Þ


image6.wmf
++++-++-=++-=+

22

135...(21)[2(1)1][2(1)1](1) 

kkkkk


oleObject92.bin

image91.wmf
1

u

=


oleObject93.bin

oleObject94.bin

image92.wmf
32

5

n

n

u

+

=


oleObject95.bin

image93.wmf
2

n

un

=


oleObject96.bin

image94.wmf
3

n

n

u

=


oleObject97.bin

oleObject6.bin

image95.wmf
73

2

n

n

u

-

=


oleObject98.bin

image96.wmf
1

2

n

n

u

=-


oleObject99.bin

image97.wmf
153

16

10

17

uuu

uu

ì

+-=

í

+=

î


oleObject100.bin

image98.wmf
253

46

10

26

uuu

uu

ì

+-=

í

+=

î


oleObject101.bin

image99.wmf
3

14

15

18

u

u

ì

=-

í

=

î


oleObject102.bin

image7.wmf
Î

*

 nN


image100.wmf
73

27

8

.75

uu

uu

ì

-=

í

=

î


oleObject103.bin

image101.wmf
715

22

412

60

1170

uu

uu

ì

+=

ï

í

+=

ï

î


oleObject104.bin

image102.wmf
135

123

12

8

uuu

uuu

ì

++=-

í

=

î


oleObject105.bin

image103.wmf
=++=++=++

222222

;;

xbbccyccaazaabb


oleObject106.bin

image104.wmf
222

;;

xabcybcazcab

=-=-=-


oleObject107.bin

oleObject7.bin

image105.wmf
2

103;23;74

axbxcx

=-=+=-


oleObject108.bin

image106.wmf
2

1;32;1

axbxcx

=+=-=-


oleObject109.bin

image107.wmf
1

1

.

n

n

uuq

-

=


oleObject110.bin

image108.wmf
2

11

.

kkk

uuu

-+

=


oleObject111.bin

image109.wmf
1

1

1

(1)

1

1

n

n

n

Snuvôùiq

uq

Svôùiq

q

é

==

ê

-

ê

=¹

ê

-

ë


oleObject112.bin

image8.wmf
*3

:11

nnn

Î+

¥


image110.wmf
42

53

72

144

uu

uu

ì

-=

í

-=

î


oleObject113.bin

image111.wmf
32

111

4222

111

u.qu.q72uq.(q1)72(1)

u.qu.q144uq.(q1)144(2)

ìì

-=-=

ïï

Û

íí

-=-=

ïï

îî


oleObject114.bin

image112.wmf
1

2

72

u12

2.(21)

==

-


oleObject115.bin

image113.wmf
1

u12;q2

==


oleObject116.bin

oleObject117.bin

image114.wmf
135

17

65

325

uuu

uu

ì

-+=

í

+=

î


oleObject8.bin

oleObject118.bin

image115.wmf
35

26

90

240

uu

uu

ì

+=

í

-=

î


oleObject119.bin

image116.wmf
123

123

14

..64

uuu

uuu

ì

++=

í

=

î


oleObject120.bin

image117.wmf
123

123

21

1117

12

uuu

uuu

ì

++=

ï

í

++=

ï

î


oleObject121.bin

image118.wmf
1234

2222

1234

30

340

uuuu

uuuu

ì

+++=

ï

í

+++=

ï

î


oleObject122.bin

image119.wmf
148

9


image9.wmf
33

(1)11(1)11123(1)

kkkkkk

+++=++++


oleObject123.bin

image120.wmf
212

,,

yxyyz

--


oleObject124.bin

image121.wmf
ì

+=

í

=

î

15

4

5100

14

uu

S


oleObject125.bin

image122.wmf
ì

+=

ï

í

+=

ï

î

715

22

412

60

144

uu

uu


oleObject126.bin

image123.wmf
ì

=

í

=

î

6

7

192

384

u

u


oleObject127.bin

image124.wmf
ì

-=

í

-=

î

42

53

72

144

uu

uu


oleObject9.bin

oleObject128.bin

image125.wmf
ì

+-=

í

+-=

î

254

365

10

20

uuu

uuu


oleObject129.bin

image10.wmf
3

1112

kk

++


oleObject10.bin

image11.wmf
(1)

kk

+


oleObject11.bin

image12.wmf
3(1)

kk

+


oleObject12.bin

image13.wmf
3

11123(1)

kkkk

Þ++++


oleObject13.bin

image14.wmf
*

n

Î

¥


oleObject14.bin

image15.wmf
(1)

2

nn

+


oleObject15.bin

image16.wmf
222

(1)(21)

12...

6

nnn

n

++

+++=


oleObject16.bin

image17.wmf
2

333

(1)

12...

2

nn

n

éù

+

+++=

êú

ëû


oleObject17.bin

image18.wmf
2

1.42.7...(31)(1)

nnnn

++++=+


oleObject18.bin

image19.wmf
(1)(2)

1.22.3...(1)

3

nnn

nn

++

++++=


oleObject19.bin

image20.wmf
111

...

1.22.3(1)1

n

nnn

+++=

++


oleObject20.bin

image21.wmf
221

n

n

>+


oleObject21.bin

image22.wmf
2

225

n

n

+

>+


oleObject22.bin

image23.wmf
22

111

1...2

2

n

n

+++<-


oleObject23.bin

image24.wmf
13211

....

242

21

n

n

n

-

<

+


oleObject24.bin

image25.wmf
11

1...2

2

n

n

+++<


oleObject25.bin

image26.wmf
11113

...

12224

nnn

+++>

++


oleObject26.bin

image27.wmf
3

11

nn

+


oleObject27.bin

image28.wmf
32

35

nnn

++


oleObject28.bin

image29.wmf
2221

7.23

nn

--

+


oleObject29.bin

image30.wmf
3

2

nn

+


oleObject30.bin

image31.wmf
212

32

nn

++

+


oleObject31.bin

image32.wmf
131

n

-


oleObject32.bin

image33.wmf
:*

()

u

nun

®

¥¡

a


oleObject33.bin

image34.wmf
=Î

*

{1,2,3,...,},

MmmN


oleObject34.bin

image35.wmf
=-

3

(1).

n

n

n

u

n


oleObject35.bin

image36.wmf
---

9813

3,,9,,...,(1).,...

24

n

n

n


oleObject36.bin

image37.wmf
1

1

n

n

u

u

+

>


oleObject37.bin

image38.wmf
1

1

n

n

u

u

+

<


oleObject38.bin

image39.wmf
¡


oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

image40.wmf
n

u


image1.wmf
++++-=Î

2*

135...(21), nN    (1)

nn


oleObject42.bin

image41.wmf
21

n

n

n

u

=

-


oleObject43.bin

image42.wmf
1

1

1

1

21

u

==

-


oleObject44.bin

image43.wmf
2

2

22

3

21

u

==

-


oleObject45.bin

image44.wmf
3

3

33

7

21

u

==

-


oleObject46.bin

image45.wmf
4

4

44

15

21

u

==

-


